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Conduct

1 Nguyễn Cao Kỳ Anh 9.2 9.4 9.4 9.3 9.3 9.8 9.9 8.6 9.6 10 Đ Đ 9.5 G T

2 Đỗ Vũ Phương Anh 8.7 8.7 7.4 8.7 8.6 9.8 9.6 7.3 9.3 9.9 Đ Đ 8.8 G T

3 Lê Bá Minh Đăng 8.5 8.2 7.7 8.7 6.9 8.2 9.0 7.6 8.1 9.0 Đ Đ 8.2 G T

4 Huỳnh Hiểu Đình 8.5 9.3 9.3 9.7 9.4 9.6 9.9 9.1 9.9 9.0 Đ Đ 9.4 G T

5 Hồ Trương Nhật Hoàng 7.8 7.6 9.0 7.4 6.2 6.2 7.9 5.9 7.5 8.4 Đ Đ 7.4 K T

6 Nguyễn Đăng Huy 8.6 5.1 6.6 6.6 7.0 9.5 7.5 4.3 7.0 9.6 Đ Đ 7.2 TB T

7 Đỗ Bích Ngọc 9.1 7.9 7.3 7.3 7.3 6.2 8.4 5.2 8.8 9.0 Đ Đ 7.7 K T

8 Trần Hoàng An Nhiên 9.7 9.8 10 10 9.4 9.8 9.8 9.4 9.7 9.4 Đ Đ 9.7 G T

9 Phạm Ngọc Phương Nhung 8.7 8.0 7.7 8.4 7.9 9.3 9.0 6.2 9.2 9.7 Đ Đ 8.4 K T

10 Trần Phạm Vinh Phúc 7.0 6.8 7.9 6.1 6.7 5.7 7.8 6.9 7.1 8.6 Đ Đ 7.1 K T

11 Dương Ngọc Thanh Tâm 8.4 7.0 6.4 7.1 7.1 7.6 8.7 5.6 8.5 9.0 Đ Đ 7.5 K T

12 Lê Quang Trực 9.3 8.1 8.6 8.5 7.3 9.7 9.4 8.8 9.4 8.9 Đ Đ 8.8 G T

13 Trần Thu Vân 9.4 9.1 9.8 9.5 9.4 9.8 9.9 8.8 9.4 9.9 Đ Đ 9.5 G T
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Conduct

1 Trần Thái Xuân An 8.3 8.4 7.8 9.1 9.1 10 9.8 8.5 10 9.7 Đ Đ 9.1 G T

2 Low Khiết Anh 8.7 8.1 8.4 8.4 7.4 9.5 8.6 6.5 9.0 9.4 Đ Đ 8.4 G T

3 Trương Quốc Nhật Anh 9.1 9.1 9.1 9.4 5.8 9.5 9.6 6.3 6.2 9.0 Đ Đ 8.3 K T

4 Võ Ngọc Lan Anh 7.8 6.1 5.3 6.5 7.6 7.9 7.8 7.0 8.7 9.6 Đ Đ 7.4 K T

5 Nguyễn Lê Phúc Gia 9.2 8.8 9.1 9.6 8.3 9.5 9.6 7.9 8.2 9.6 Đ Đ 9.0 G T

6 Nguyễn Minh Khôi 9.0 7.6 8.8 8.9 7.1 9.1 7.8 7.0 8.8 8.8 Đ Đ 8.3 G T

7 Cao Nhất Lâm 8.6 7.6 7.9 7.6 7.7 7.3 8.0 5.9 8.9 8.3 Đ Đ 7.8 K T

8 Trần Phước Ngọc Minh 9.3 8.9 7.5 8.8 9.4 9.4 9.7 8.0 9.6 9.4 Đ Đ 9.0 G T

9 Vũ Ngọc Minh 8.7 7.1 6.3 9.4 8.5 9.2 9.3 8.0 9.4 9.5 Đ Đ 8.5 K T

10 Văn Nguyễn Viết Nam 7.4 6.8 7.6 7.3 7.6 7.9 8.2 7.4 8.1 8.0 Đ Đ 7.6 K T

11 Lê Nhất Kim Ngân 6.6 5.1 7.4 7.3 7.8 8.1 7.8 6.0 8.9 8.5 Đ Đ 7.4 K T

12 Trần Bảo Ngọc 8.8 7.6 8.0 9.4 7.9 9.5 8.6 6.7 9.6 8.6 Đ Đ 8.5 G T

13 Trần Trung Nguyên 9.4 9.6 9.8 10 8.9 10 9.8 8.7 9.6 9.8 Đ Đ 9.6 G T

14 Quan Yến Nhi 8.7 6.9 8.5 9.3 7.7 7.6 8.2 6.7 8.6 9.3 Đ Đ 8.2 G T

15 Phan Minh Nhiên 9.4 8.9 7.7 9.1 8.5 9.8 9.7 7.4 9.6 9.4 Đ Đ 9.0 G T

16 Võ Thị Cẩm Nhung 9.2 8.0 8.5 9.4 9.0 9.8 10 8.8 9.3 9.1 Đ Đ 9.1 G T
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1 Trần Quỳnh Anh 9.1 8.7 9.2 9.9 8.2 9.7 9.8 7.6 9.2 8.5 Đ Đ 9.0 G T

2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 9.2 8.4 8.4 8.2 8.7 9.1 9.8 6.2 9.4 9.3 Đ Đ 8.7 K T

3 Nguyễn Văn Đoàn 7.0 5.6 7.4 6.9 6.4 7.3 8.4 4.4 6.6 7.5 Đ Đ 6.8 TB T

4 Vũ Ngọc Hà 9.4 9.8 9.9 10 9.3 10 10 9.7 9.6 9.6 Đ Đ 9.7 G T

5 Thái Đặng Gia Khang 9.5 9.1 9.4 8.8 7.9 9.4 9.4 9.2 9.1 8.1 Đ Đ 9.0 G T

6 Cao Quang Duy Khôi 9.6 9.5 9.0 10 8.3 9.6 9.6 9.0 9.2 9.4 Đ Đ 9.3 G T

7 Lương Khánh Linh 8.6 7.2 7.8 8.2 7.1 9.1 9.3 6.6 9.0 8.4 Đ Đ 8.1 G T

8 Nguyễn Trần Thái Nam 8.2 7.3 8.8 8.4 7.6 7.1 8.7 7.8 7.5 8.6 Đ Đ 8.0 G T

9 Lê Mai Bảo Ngọc 9.4 9.0 9.0 9.5 8.7 9.9 9.3 8.9 8.9 9.8 Đ Đ 9.2 G T
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